
Phụ lục 

 PHÂN CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP, THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 
 

1. Chỉ tiêu công nghiệp, thƣơng mại dịch vụ 
 

 

TT Chỉ tiêu Đvt 
Kế hoạch 

năm 2025 

Chia theo quý 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

1 Giá trị sản phẩm công nghiệp Triệu 

đồng 
2.044,004 370,716 513,773 514,042 645,473 

2 Giá trị sản phẩm Dịch vụ Triệu 

đồng 

536.238 119,238 127,000 140,000 150,000 

3 Kim ngạch xuất khẩu Triệu 

USD 
14 3 3 4 4 

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch 

vụ 

Tỷ 

đồng 

546 141 131 137 137 

2. Chỉ tiêu xây dựng 
 

TT Chỉ tiêu Đvt 
Kế hoạch 

năm 2025 

Chia theo quý 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

1 Giá trị sản phẩm xây dựng Triệu 

đồng 
509.404 70.704 100.500 140.000 198.200 

 

 


